
Phụ lục số 02

Nam Nữ

1 Cừu Thị Thúy An 31/01/2003 Kinh An Giang
Tổ 30, ấp Vĩnh Hội, xã An Phú, 

tỉnh An Giang
089303016682 0333440883

2 Nguyễn Minh Dương 31/5/2001 Kinh An Giang
Số nhà 5687, ấp Hà Bao 2, xã 

Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang
089201005076 0369.223451

3 Phan Văn Dũng 20/11/1995 Kinh An Giang
Tổ 6, ấp Bãi Nhà A, Đặc khu 

Kiên Hải, tỉnh An Giang
091095000524 0899343535

4 Nguyễn Thị Thúy Duy 22/11/2000 Kinh An Giang
Tổ 5, ấp Tân Hòa B, xã Tân An, 

tỉnh An Giang
089300003205 0363209697

5 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/02/2002 Kinh An Giang
Tổ 4, ấp An Thạnh, xã Ba Chúc, 

tỉnh An Giang
089302004663 0355433972

6 Nguyễn Duy Nam 17/4/2002 Kinh An Giang
Ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, 

tỉnh An Giang
089202012800 0988540744

Quê quán
Nơi đăng ký

hộ khẩu thường trú

DANH SÁCH

Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát ngành Kiểm sát nhân dân đợt 2 năm 2025

sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

(Kèm theo Thông báo số 100 /TB-HĐTT ngày 03/12/2025 của Hội đồng thi tuyển công chức)

Ghi chú

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số căn cước

công dân
Số điện thoạiSTT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân

tộc
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7 Lê Hồng Điểm 15/11/2002 Kinh An Giang
Ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, tỉnh 

An Giang
091202000863 0832702399

8 Danh Hên Ích Đom 21/12/2001 Khmer An Giang
Ấp Vĩnh Lợi, xã Long Thạnh, 

tỉnh An Giang
091201005220 0846201038

9 Thị Cẩm Giang 12/11/2001 Khmer An Giang
Ấp An Hòa, xã Gò Quao, tỉnh 

An Giang
091301004306 0335735018

10 Trương Thị Ngọc Giàu 29/10/1998 Kinh An Giang
Số nhà 94, ấp 6 Biển, xã Đông 

Thái, tỉnh An Giang
091198000671 0857919784

11 Trần Thanh Huy 08/02/1995 Kinh An Giang
Tổ 2, ấp 4, xã Vĩnh Xương, tỉnh 

An Giang
089095009519 0968371108

12 Bùi Nguyễn Quỳnh Hương 26/12/2003 Kinh Hưng Yên
A7-C28 Trần Văn Giàu, phường 

Rạch Giá, tỉnh An Giang
091303007680 0335110088

13 Trương Khánh Hà 27/10/2002 Kinh An Giang
Ấp Mỹ Lương, xã Phú Tân, tỉnh 

An Giang
089302017168 0918015948

14 Trần Đức Minh Khuê 13/10/2001 Kinh Ninh Bình

Số nhà 1336, đường 30/4, 

phường Vĩnh Thông, tỉnh An 

Giang

091301002114 0372728999

15 Nguyễn Phước An Khang 18/6/1999 Kinh An Giang

Tổ 4, khu phố 1, phường Dương 

Đông, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh 

An Giang

091099009439 0933104754
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16 Tống Ngọc Lan 17/4/2001 Kinh An Giang

Số nhà 213/7 khóm Đông 

Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh 

An Giang

089301006111 0373136344

17 Ngô Vi Hạo 29/9/2002 Kinh An Giang
Số nhà 321, ấp Thạnh Nguyên, 

xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang
091202010628 0368629783

18 Lê Thị Bích Lượng 21/02/2002 Kinh An Giang
Số nhà 232, Tổ 5, ấp Phú Quý, 

xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang
089302005353 0326993271

19 Nguyễn Trần Nhật Linh 20/7/2003 Kinh An Giang
Ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, 

tỉnh An Giang
089203003831 0364446520

20 Nguyễn Nhã Linh 27/10/2002 Kinh An Giang
Ấp Thuồng Luồng, xã Đông 

Hưng, tỉnh An Giang
091302011293 0769358738

21 Lê Ngọc My 01/6/2002 Khmer An Giang

Số nhà 278/B, Tổ 3, ấp Ngã 

Con, xã Long Thạnh, tỉnh An 

Giang

091302008484 0388488604

22 Trang Ngọc Mùi 27/7/2003 Hoa An Giang
Số nhà 273, ấp Bình Hòa, xã 

Châu Thành, tỉnh An Giang
091303003044 0865779480

23 Nguyễn Minh Mẩn 07/4/2001 Kinh An Giang

Số nhà 037/2 khóm Thới Thuận, 

phường Thói Sơn, tỉnh An 

Giang

0892010212377 0565273499

24 Nguyễn Thị Kim Nguyên 13/3/1997 Kinh An Giang
Ấp Hòa Thạnh,

xã Châu Phong, tỉnh An Giang
089197022090 0963193464
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25 Danh Bùi Bích Ngọc 15/01/2003 Khmer An Giang
Tổ 1, ấp Vĩnh Thành B, xã Bình 

An, tỉnh An Giang
091303002982 0815534651

26 Nguyễn Trương Hồng Nhung 31/7/2000 Kinh An Giang
Ấp I, ấp Hòn Tre, Đặc khu Kiên 

Hải, tỉnh An Giang
091300013092 0877867667

27 Phạm Dương Ngọc Ngân 19/4/2000 Kinh An Giang
Tổ 18, ấp Hưng Giang, phường 

Vĩnh Thông, tỉnh An Giang
091300009865 0858030177

28 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/3/2001 Kinh Đồng Tháp
Tổ 11, ấp Hưng Thới 2, xã Phú 

Tân, tỉnh An Giang
087301000368 0944345324

29 Bùi Hoàng Ngân 29/10/2003 Kinh Quảng Trị
Khu phố 4, Đặc khu Phú Quốc, 

tỉnh An Giang
044303007152 0367084720

30 Trịnh Thị Tuyết Nga 24/10/2002 Kinh Thanh Hóa

Số nhà 1028/20, Nguyễn Trung 

Trực, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

091302004542 0775827941

31 Phạm Nguyễn Hoàng Nhi 11/12/2002 Kinh An Giang
Ấp Bàu Môn, xã An Biên, tỉnh 

An Giang
091202016801 0822558498

32 Phạm Thảo Nguyên 31/01/2003 Kinh An Giang

Số 239 đường Quang Trung, 

phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang

091303003526 0837505090

33 Trần Thái Nguyên 27/6/1998 Kinh An Giang
Tổ 7, ấp Trần Thệ, xã Giang 

Thành, tỉnh An Giang
091098000457 0328884672
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34 Nguyễn Huỳnh Nguyên 21/10/2002 Kinh An Giang
Ấp 4, xã Giồng Riềng, tỉnh An 

Giang
091302008393 0919918553

35 Lâm Thị Hải Nghi 22/9/2003 Khmer An Giang
Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, 

tỉnh An Giang
091303005138 0528981923

36 Lê Đặng Phương Nghi 27/02/2001 Kinh An Giang

Lô C2, Tổ 125, khóm Đông 

Thịnh 7, phường Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

089301008202 0977003444

37 Lê Thiện Phúc 15/5/1997 Kinh An Giang
Ấp Mỹ Tân, xã Nhơn Mỹ, tỉnh 

An Giang
089097016374 0377667958

38 Trần Anh Hữu Phúc 22/5/2001 Kinh An Giang

Số nhà 530/10A, đường Ngô 

Quyền, phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang

091201014359 0823241229

39 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 18/02/2000 Kinh Gia Lai
Khu phố 9, Dương Đông, Đặc 

khu Phú Quốc, tỉnh An Giang
052300009381 0345348910

40 Nguyễn Thị Mỹ Trân 19/8/2001 Kinh An Giang
Tổ 6, ấp Minh Tân, xã Châu 

Thành, tỉnh An Giang
091301007116 0329101772

41 Phạm Thị Bảo Trân 09/7/1998 Kinh An Giang
Số nhà 346, ấp 2, xã An Biên, 

tỉnh An Giang
091198009976 0949205044

42 Danh Thị Anh Thư 05/5/2002 Khmer An Giang

Ấp Xuân Bình,

xã Định Hòa,

tỉnh An Giang

091302013613 0886244526
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43 Nguyễn Văn Thi 09/3/1994 Kinh An Giang
Ấp Vĩnh Phước, xã Giồng 

Riềng, tỉnh An Giang
091094012363 0779888226

44 Nguyễn Đức Tính 03/4/2003 Kinh An Giang Ấp 3, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang 089203016100 0356029866

45 Nguyễn Thị The 17/4/2000 Kinh An Giang

Số nhà 301, đường Mậu Thân, 

khóm Hòa Bình, phường Châu 

Đốc, tỉnh An Giang

089300009760 0938160835

46 Chung Nhật Trường 08/7/2002 Kinh An Giang
Số nhà 90, ấp Phước Tiền, xã 

Định Hòa, tỉnh An Giang
091202004626 0347445045

47 Trần Thị Lan Thanh 11/8/2000 Kinh An Giang
Tổ 23, ấp Hòa Phú 4, xã An 

Châu, tỉnh An Giang
089300004196 0834691016

48 Nguyễn Thị Anh Thư 31/12/2002 Kinh Nghệ An

Số nhà 91 đường Nguyễn Văn 

Linh, Thôn 1, xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

066302004890 0987624054

49 Huỳnh Thị Thùy Trang 13/4/2002 Kinh An Giang
Tổ 3, ấp Bần B, xã Tân Thạnh, 

tỉnh An Giang
091302001400 0855297789

50 Nguyễn Thị Phương Thảo 26/5/2003 Kinh An Giang
Tổ 4, ấp Bến Tràm, Đặc khu 

Phú Quốc, tỉnh An Giang
091303006130 0988628721

51 Thị Toàn 21/11/2003 Khmer An Giang
Tổ 11, ấp Phước Lập, xã Gò 

Quao, tỉnh An Giang
091303001205 0852099629
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52 Nguyễn Hồng Ngọc Quỳnh 04/02/2003 Kinh Đồng Tháp
Số 196B, ấp Tân Thạnh, xã Tân 

Long, tỉnh Đồng Tháp
087303005614 0396538690

53 Nguyễn Thoại Quyên 02/02/2000 Kinh An Giang
Ấp Thanh Lương, xã Ba Chúc, 

tỉnh An Giang 
089300021375 0982851664

54 Hà Lê Diễm Quỳnh 07/4/2003 Kinh Hà Tĩnh
Tổ 2, ấp Phước Thạnh, xã Mỹ 

Thuận, tỉnh An Giang
091303003132 0828115130

55 Neàng Quanh Rên 01/01/2001 Khmer An Giang
Tổ 8, ấp Đây Cà Hom, xã An 

Cư, tỉnh An Giang
089301009039 0338508311

56 Thị Sây 30/4/1995 Khmer An Giang
Âp Tà Yểm, xã Giồng Riềng, 

tỉnh An Giang
091195006826 0382106478

57 Lư Hoàng Quí 09/9/1991 Kinh An Giang
Tổ 5, ấp Mương Chùa, xã Tây 

Yên, tỉnh An Giang
091091004930 0911777189

58 Lê Trần Thiên Vy 01/4/2003 Kinh An Giang
Số nhà 1021, ấp Phước Hòa, xã 

Thạnh Lộc, tỉnh An Giang
091303003023 0945766618

59 Nguyễn Đoàn Thanh Vy 17/5/2002 Kinh An Giang

Số nhà 684/29F, Trần Hưng 

Đạo, Khóm Đông Thịnh 3, 

phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

089302002980 0819911595

60 Nguyễn Lan Vi 24/7/2000 Kinh Thanh Hóa
Tổ 23, ấp Hòa Phú 4, xã An 

Châu, tỉnh An Giang
089300020299 0353570622
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61 Huỳnh Thị Bích Vân 01/01/1997 Kinh An Giang
Ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, 

tỉnh An Giang
089197008239 0931775204

62 Hà Hoàng Yến 11/4/2000 Kinh An Giang
Ấp Võ Thành Nguyên, xã Ngọc 

Chúc, tỉnh An Giang
091300010959 0833364094

63 Âu Thị Mỹ Xuyên 30/11/2002 Kinh An Giang
Số nhà 27, Tổ 2, ấp 6, xã Giồng 

Riềng, tỉnh An Giang
091302007490 0384670976

64 Lê Thị Thắm Xoan 31/3/1999 Kinh Nghệ An
Xóm 5, xã Thiên Nhẫn, tỉnh 

Nghệ An
040199014793 0859273561

65 Lê Hữu Tín 02/11/2001 Kinh An Giang

Số nhà 18/11B, khóm Thới An, 

phường Mỹ Thới, tỉnh An 

Giang

089201021916 0838271423

66 Nguyễn Thị Yến Oanh 04/5/2001 Kinh An Giang
Ấp Xẻo Rô, xã An Biên, tỉnh 

An Giang
091301016615 0326689085

67 Trần Quốc Kiệt 11/9/2004 Kinh An Giang
Ấp Xẻo Dinh, xã Tây Yên, tỉnh 

An Giang
091204001395 0818989156

68 Võ Lưu Trung Hiếu 15/4/1994 Kinh An Giang

Số nhà 36/15, khóm Thới An, 

phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

089094009890 0976239114

69 Vương Bình Suổnl 14/11/1996 Kinh An Giang
Khóm Xuân Hòa, phường Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang
089096015198 0352529696
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70 Võ Hồng Thắm 16/01/1996 Kinh An Giang

Số nhà 465A, Tổ 2, ấp Danh 

Thợi, xã Long Thạnh, tỉnh An 

Giang

091196004599 0917053303

71 Châu Nam Tiền 24/3/1996 Khmer An Giang
Khóm Phú Tâm, phường Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang
089096010617 0334288402

72 Bùi Lê Bảo Nhi 25/11/2003 Kinh An Giang
Ấp Mỹ Hưng, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, tỉnh An Giang
089303009802 0367646846

73 Trình Nguyễn Gia Huy 13/01/2003 Kinh Campuchia

Số nhà 131, đường số 6, khu 

dân cư Sao Mai, khóm Bình 

Khánh 5, phường Bình Đức, 

tỉnh An Giang

089203016418 0943444515

74 Võ Huỳnh Như Ý 19/5/2002 Kinh An Giang

Số nhà 468, Thoại Ngọc Hầu, 

phường Long Xuyên, tỉnh An 

Giang

089302011198 0938869670

75 Lê Thị Thùy Trang 07/8/2000 Kinh An Giang
Tổ 6, ấp Ba Trại, xã Kiên 

Lương, tỉnh An Giang
091300009723 0353523015

76 Võ Thị Mai Tường 17/5/2001 Kinh An Giang

Số nhà 605/1 Tây Huề 1, Mỹ 

Hoà, phường Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

089301010555 0943464247
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